
ĐƠN VỊ MÔN THI

Huy 

chƣơng 

Vàng

Huy 

chƣơng 

Bạc

Huy 

chƣơng 

Đồng

TỔNG 

CỘNG

Địa lí 10

Địa lí 11 1 1

Lịch sử 10

Lịch sử 11 1 1 2

Ngữ văn 10 1 1

Ngữ văn 11 1 1 1 3

Sinh học 10 2 2

Sinh học 11 1 1 2

Tiếng Anh 10 1 1

Tiếng Anh 11

Tin học 10

Tin học 11

Toán 10

Toán 11

4 2 6 12

Địa lí 10 4 1 5

Địa lí 11 1 2 2 5

Hóa học 10 3 1 4

Hóa học 11 1 2 1 4

Lịch sử 10 2 1 3

Lịch sử 11 4 1 5

Ngữ văn 10 3 1 4

Ngữ văn 11 3 2 5

Sinh học 10 4 2 6

Sinh học 11 3 1 4

Tiếng Anh 10 2 2 3 7

Tiếng Anh 11 2 4 6

Tin học 10 1 1 1 3

Tin học 11 1 1 2

Toán 10 2 2 1 5

Toán 11 1 1 1 3

Vật lý 10 3 3

Vật lý 11 1 2 3

34 27 16 77

Địa lí 10 1 1

Địa lí 11 2 2 4

Hóa học 10 1 1 2

THPT Đăk Mil

THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG HUY CHƢƠNG CÁC MÔN THEO TỪNG 

TRƢỜNG

THPT Chu Văn An

CỘNG

THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh

CỘNG



Hóa học 11 1 1 1 3

Lịch sử 10 1 1 2

Lịch sử 11 2 2

Ngữ văn 10 2 1 3

Ngữ văn 11 3 1 1 5

Sinh học 10 1 1

Tiếng Anh 10 1 1

Tiếng Anh 11 3 1 4

Tin học 10

Toán 10 2 2

Toán 11 1 2 3

Vật lý 10

Vật lý 11 1 1

9 13 12 34

Địa lí 10 2 2

Địa lí 11 2 1 3

Hóa học 10

Hóa học 11

Lịch sử 10 3 1 4

Lịch sử 11 1 1 2

Ngữ văn 10 1 1 1 3

Ngữ văn 11 1 3 4

Sinh học 10

Sinh học 11 2 2

Tiếng Anh 10

Toán 10

Vật lý 10

Vật lý 11

7 4 9 20

Địa lí 11

Ngữ văn 11 1 1

1 1

Địa lí 10

Lịch sử 11

Ngữ văn 10 1 1

Ngữ văn 11 1 1 2

Sinh học 10

Sinh học 11

2 1 3

Địa lí 10

Lịch sử 10 1 1

THPT Gia Nghĩa

CỘNG

THPT Hùng Vƣơng

THPT Đăk Mil

CỘNG

THPT Đăk Song

CỘNG

THPT Đào Duy Từ

CỘNG



Sinh học 10

Tiếng Anh 10

1 1

Địa lí 10 1 1 1 3

Địa lí 11 1 1 2

Hóa học 10 1 3 1 5

Hóa học 11 2 1 3

Lịch sử 10 2 1 3

Lịch sử 11 1 1

Ngữ văn 10 2 1 3

Ngữ văn 11 1 1

Sinh học 10 1 1 1 3

Sinh học 11 2 1 3

Tiếng Anh 10 1 1 2

Tin học 11

Toán 10

Toán 11

Vật lý 10 1 1 2

Vật lý 11

8 14 9 31

Địa lí 10 1 1

Địa lí 11

Lịch sử 10 1 2 3

Ngữ văn 11 1 1

Sinh học 11 1 1

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

Toán 10

1 5 6

Địa lí 10 1 1

Địa lí 11 1 1

Hóa học 10

Lịch sử 10 1 1 2

Lịch sử 11 1 1 2

Ngữ văn 10 2 2

Ngữ văn 11 1 1

Sinh học 10

Sinh học 11

Vật lý 10

2 2 5 9

Địa lí 10 1 1

THPT Lê Duẩn

CỘNG

THPT Lê Quý Đôn

CỘNG

THPT Nguyễn Du

THPT Hùng Vƣơng

CỘNG

THPT Krông Nô

CỘNG



Địa lí 11 1 1

Lịch sử 10 1 1

Lịch sử 11

Ngữ văn 11 1 1

Sinh học 10

Sinh học 11

Vật lý 10

3 1 4

Địa lí 11 1 1

Lịch sử 10 3 3

Ngữ văn 10

Ngữ văn 11

Sinh học 10

Sinh học 11

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11 1 1

Toán 10

Toán 11

Vật lý 10

Vật lý 11

5 5

Địa lí 11 1 1

Hóa học 10

Hóa học 11

Lịch sử 10 2 2

Lịch sử 11

Ngữ văn 10

Ngữ văn 11

Sinh học 11

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

Tin học 10

Toán 10

2 1 3

Hóa học 10

Hóa học 11

Lịch sử 10 1 1 2

Lịch sử 11

Ngữ văn 11

Sinh học 11

Tiếng Anh 11 1 1

Toán 11

THPT Nguyễn Tất 

Thành

CỘNG

THPT Phạm Văn Đồng

CỘNG

THPT Phan Bội Châu

THPT Nguyễn Du

CỘNG



Vật lý 10

Vật lý 11

1 2 3

Địa lí 10

Hóa học 10

Hóa học 11 1 1

Lịch sử 10

Lịch sử 11

Ngữ văn 11

Sinh học 11 1 1

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11 1 1

Tin học 11

1 1 1 3

Địa lí 10 1 1 2 4

Địa lí 11 2 1 3

Lịch sử 10 1 2 3

Ngữ văn 10 1 1

Ngữ văn 11

Toán 11

4 1 6 11

Địa lí 10

Địa lí 11

Hóa học 10

Lịch sử 10 1 1

Lịch sử 11

Ngữ văn 10 1 2 3

Ngữ văn 11 2 2

Sinh học 10

Sinh học 11

Toán 10

Vật lý 10

1 1 4 6

Địa lí 10 1 2 2 5

Địa lí 11 3 1 1 5

Hóa học 10 1 1

Hóa học 11

Lịch sử 10 1 1

Lịch sử 11 2 1 3

Ngữ văn 10 2 1 3

Ngữ văn 11 4 2 6

THPT Trần Hƣng Đạo

THPT Phan Chu Trinh

CỘNG

THPT Phan Đình Phùng

CỘNG

THPT QuangTrung

CỘNG

THPT Phan Bội Châu

CỘNG



Sinh học 10 1 1 2

Sinh học 11 1 3 1 5

Tiếng Anh 10 1 2 2 5

Tiếng Anh 11 1 2 3

Tin học 11 1 1

Toán 10 2 2 1 5

Toán 11 3 3

Vật lý 10 2 2 4

Vật lý 11 3 2 5

23 20 14 57

Địa lí 10

Địa lí 11 1 1

Hóa học 11

Lịch sử 10

Lịch sử 11

Ngữ văn 10 1 1

Ngữ văn 11

Sinh học 11

Tiếng Anh 11

1 1 2

Địa lí 10 1 1

Địa lí 11 3 2 1 6

Hóa học 10 3 3

Hóa học 11 1 1 2

Lịch sử 10 2 2

Lịch sử 11 6 1 7

Ngữ văn 10 1 1 2

Ngữ văn 11 2 2

Sinh học 10 1 1 2

Sinh học 11

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

Toán 10

Toán 11

Vật lý 10

Vật lý 11

11 5 11 27

107 99 109 315TỔNG CỘNG CẢ TỈNH

THPT Trần Hƣng Đạo

CỘNG

THPT Trần Phú

CỘNG

THPT Trƣờng Chinh

CỘNG


